
 TÒA ÁN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ SA ĐÉC                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

        Đ         

                          

Bản án số: 17/2022/HNGĐ-ST.  
Ngày: 31-5-2022      

V/v tranh chấp Hôn nhân và Gia đình 

       về ly hôn, nuôi con chung. 

NHÂN DANH 
 ƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  A                     Ố SA ĐÉC - T    Đ NG THÁP 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   à N u  n  h   h     

Các Hội thẩm nhân dân:  

Bà Ngô Th  Mỹ Lợi 

 à N u  n  hanh  hả  

Thư ký phiên tòa: Bà Đ n   i   iều –  hư ký  òa án nhân dân thành phố 

S  Đ n   háp   

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân th nh ph   a Đ   tha   ia phiên tòa: 

ông Nguy n   n   un  - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 31 tháng 5 n   2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố  a 

Đ c  tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hôn nhân và  ia đình thụ lý số 

125/2022/TLST-HNGĐ ngày 30 tháng 3 n   2022 về việc “Tranh chấp Hôn nhân 

Gia đình về ly hôn và nuôi con chung” theo quyết đ nh đưa vụ án ra xét xử số 

14/2022/QĐXXST-HNGĐ ngày 09 tháng 5 n   2022 giữa các đươn  sự: 

1. N uyên đơn:  h  N u  n  h     sinh n   1984 

Đ a chỉ: Đườn   , kh    , phườn  Đ, thành phố  , tỉnh Đ n   háp    

Nơi ở hiện na : ấp B     Y  hu ện V  tỉnh Đ n   háp   

2.    đơn: Anh    n  ấn H  sinh n   1982 

Đ a chỉ: Đườn   , kh    , phườn  Đ, thành phố    Đ n   háp    

N u ên đơn  b  đơn c    t tại phiên tòa. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Tại đơn khởi kiện        i khai t  n   uá trình giải quyết v   n và tại 

phiên tòa h   nay n uyên đơn ch  N uy n Th    trình bày:  

- Về  uan hệ hôn nhân:  h    và anh H chun  sốn  vợ ch n  t  n   2 13  

c  t  ch c đá  cư i và c  đ n  ký kết hôn và  n à  22  2 2 14 tại   N  

phườn  Đ, thành phố      ư c khi kết hôn c  thời  ian tì  hiểu kh ản   3 thán   
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 au kết hôn vợ ch n  chun  sốn  hạnh ph c đến n   2 15 phát sinh  âu thu n 

nguyên nhân do anh H khôn  c  t ách nhiệ  v i  ia đình  vợ c n  thườn   u ên 

sa  sỉn  Nhiều khi sa   uá nên anh H khôn  thể tự về nhà được  n   ở n  ài 

đườn    ôn  an phải   i ch   h    đến đưa anh H về nhà    n  c    n d  sa  

 uá  khôn  kiể  s át được hành vi nên b  tai nạn  ia  thôn  phải điều t   cả 

thán  ở bệnh viện   au khi  uất viện  bác sỹ khu ên anh H nên b   ượu bia 

nhưn  anh H khôn  n he  à còn uốn  nhiều hơn    

N  ài việc thườn   u ên uốn   ượu bia  khôn  c  t ách nhiệ  v i  ia 

đình  thì t ư c đâ  kh ản   3 n   anh H còn tha   ia cờ bạc   â  nợ  đến khi 

ch    p  h    đòi  êu c u t ả nợ thì ch    i biết  Nhiều   n  ch  nợ  â  s c  p  

  c phạ   à  ảnh hưởn  đến côn  việc c a ch  C.    đ      anh H phải bán tài 

sản t ả nợ thay cho anh H. 

   n   2 18   c d  còn sốn  chun  nhà nhưn  vợ ch n  khôn  còn  uan 

tâ    êu thươn  nhau   ạnh ai nấ  sốn .  uối n   2 21  nh n thấ  khôn  thể 

tiếp tục chun  sốn  v i anh H  sợ anh H nh u sa   khôn  kiể  s át được bản 

thân và s  c  nhữn  hành đ n   ạ  phạ  đến s c kh e c a  h     nên ch  đ  

đưa c n t ai về nhà     u t ở xã V, hu ện   ch  đến na    

Nay  h    nh n thấ  tình cả  vợ ch n  khôn  còn   âu thu n  ia đình đ  

thực sự t    t  n   khôn  thể hàn   n     đ    h    yêu c u ly hôn anh H.  

- Về con chung:  h  C và anh H chun  sốn  c  01 con trai tên    n  hái 

H ài    sinh n à  17  2 2 15  hiện đan  sốn  v i  h   ).    nh  đến   n cháu   

do  h    t ực tiếp ch   s c  nuôi dư n   anh H khôn  c  t ách nhiệ  v i  ia 

đình  khi c n ố  c n đau anh H c n  khôn  phụ tiếp ch  ch   s c c n     đ   khi 

ly hôn  h    yêu c u được  u ền t ực tiếp nuôi c n khôn   êu c u anh H cấp 

dư n  nuôi con.  

- Về tài sản chung, nợ chung: Không có nên không yêu c u giải quyết. 

Ngoài ra, ch    không còn yêu c u, ý kiến gì khác.  

Tại       i khai trong quá trình tham gia t  t ng và tại phiên tòa h   nay 

b  đơn anh T  n Tấn   trình bày:  

- Về  uan hệ hôn nhân: Về thời gian chung sốn   đ n  ký kết hôn anh H 

thốn  nhất the   ời t ình bà  c a  h      au kết hôn vợ ch n  chun  sốn  hạnh 

ph c khôn  c   âu thu n  ì  ả   a  tiền  ươn  hàn  thán  anh H đều đưa ch  

 h     uản  ý   uá t ình sốn  chun  anh H c n  khôn  c  hành vi bạ   ực  ia 

đình ha  đánh đ p  ì  h   .  

 u  nhiên  đến n   2 18 thì vợ ch n  b t đ u phát sinh  âu thu n  vợ 

ch n  sốn  chun  nhà nhưn  tình cả   ạnh nhạt  khôn  n   chun  v i nhau  

khôn   uan hệ vợ ch n    u  n h    n   h    s  c  nhữn  việc  à  khôn  tốt 

  uen biết  c  tình cả  v i n ười đàn ôn  khác   à  ảnh hưởn  đến danh dự  ia 

đình anh H, nên anh H tì  đến  ượu bia nhiều hơn để ch   âu thu n  ia đình 

khôn  thể hòa  iải và  h    c   ý d  n p đơn    hôn anh H.  ản thân anh H th a 

nh n t ư c đâ  c  cờ bạc gây nợ n n  nhưn  sau đ     anh H c n  đ  bán tài 
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sản t ả nợ ch  anh  Hiện na  thì anh H khôn  còn tha   ia cờ bạc và c n  

khôn  còn thiếu nợ ai.  

Nay anh H nh n thấ  tình cả  vợ ch n  khôn  còn   âu thu n  ia đình 

khôn  thể hàn   n  anh H đ ng ý ly hôn  h    

- Về con chung: Anh H thốn  nhất c    t c n t ai tên    n  hái H ài    

sinh n à  17  2 2 15  hiện đan  sốn  v i  h   ).    hiện na   anh H c  nhà ở  n 

đ nh ở thành phố    điều kiện kinh tế  thu nh p khá hơn  h   , nên khi ly hôn anh 

H yêu c u được  u ền t ực tiếp nuôi c n  khôn   êu c u  h    cấp dư n  nuôi 

con. 

Anh H khôn  đ ng ý giao con cho  h    nuôi  vì điều kiện kinh tế  thu nh p 

c a  h    không cao,  h    sốn  chun  v i    và  2 e  t ai  ở xã Y, hu ện   

nên đưa c n đi h c ở thành phố   khôn  thu n tiện  đườn   a  nhữn  hô  thời 

tiếp c   ưa  s  ảnh hưởn  đến s c kh e c a c n   

- Về tài sản chung, nợ chung: Không có nên không yêu c u giải quyết. 

Ngoài ra, anh H không còn ý kiến, yêu c u gì khác. 

* Ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên tòa: 

Về t  t ng:  Kể t  khi thụ lý vụ án  ch  đến khi   t  ử và tại phiên tòa 

Thẩm phán, H i đ ng xét xử, c n  như các đươn  sự đều thực hiện đ n  the   u  

đ nh c a     u t tố tụn  dân sự   

Về  uan điểm giải quyết v  án: Đề n h  côn  nh n thu n tình    hôn ch  

 h    và anh H. Giao con chung cho  h    nuôi dư n    h    không yêu c u cấp 

dư n  nuôi c n nên khôn   e    t  Về tài sản chun   nợ chung:  ác đươn  sự xác 

đ nh không có nên không xem xét.  

- Về án phí đươn  sự n p the   u  đ nh. 

 

 NHẬ  ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 

[1] Về  uan hệ pháp  u t t anh chấp và thẩ   u ền  iải quyết: N u ên 

đơn ch  N u  n  h    khởi kiện yêu c u    hôn và  êu c u nuôi c n chun      

đ   H i đ ng xét xử  ác đ nh  uan hệ pháp  u t t anh chấp  à    anh chấp Hôn 

nhân  ia đình về    hôn và nuôi c n chun       đơn anh    n  ấn H cư t   tại 

thành phố   nên vụ án thu c thẩ   u ền  iải quyết c a  òa án nhân dân thành 

phố   the   u  đ nh tại Điều 26  Điều 35 và Điều 39     u t tố tụn  dân sự  

[2] Về n i dun   

-  ề hôn nhân:  h  N u  n  h    và anh    n  ấn H chung sống vợ ch ng 

t  n   2 13  t ên cơ sở tự n u ện  c  t  ch c đá  cư i và c  đ n  ký kết hôn 

và  n à  22  2 2 14 tại    ban nhân dân phườn  Đ, thành phố   nên  uan hệ 

hôn nhân c a  anh ch  được  ác đ nh là hôn nhân hợp pháp.  

Tuy nhiên, trong quá trình chung sống giữa ch    và anh H đ  phát sinh 

nhiều mâu thu n d   uan điểm sống khôn  ph  hợp  do anh H khôn  c  t ách 
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nhiệ  v i  ia đình  vợ c n  thườn   u ên sa  sỉn  Nhiều khi sa   uá anh H 

khôn  thể tự về nhà được  n   ở n  ài đườn    ôn  an phải   i ch   h    đến 

đưa anh H về nhà    n  c    n d  sa   uá  khôn  kiể  s át được hành vi nên b  

tai nạn  ia  thôn  phải điều t   cả thán  ở bệnh viện  Nhưn  sau khi  uất viện  

bác sỹ khu ên anh H nên b   ượu bia nhưn  anh H khôn  n he  à còn uốn  

nhiều hơn  

   n   2 18    c d  sốn  chun  nhà  nhưn  vợ ch n  đ  sốn     thân  

 ạnh ai nấ  sốn   khôn  còn  uan tâ  đến nhau  Nay,  iữa ch    và anh H đều 

 ác đ nh tình cảm vợ ch ng không còn, hai bên không thể hàn g n, tiếp tục trở lại 

chung sống v i nhau.  h    yêu c u ly hôn, anh H c n  đ ng ý. Xét thấy việc 

thu n tình ly hôn giữa ch    và anh H là hoàn toàn tự nguyện, không trái đạ  đ c 

xã h i và phù hợp v i  u  đ nh c a pháp lu t nên c n c  và  Điều 55 Lu t Hôn 

nhân và  ia đình  H i đ ng xét xử công nh n thu n tình ly hôn giữa ch    và anh 

H.  

- Về nuôi con chung:  h    và anh H thốn  nhất c   1 c n chun  tên    n 

 hái H ài    sinh n à  17  2 2 15  hiện đan  sốn  v i  h   ). Khi ly hôn, ch    

và anh H đều c  n u ện v n  được nuôi c n chun    u  nhiên  việc  ia  c n 

chun  ch  ai nuôi dư n  sau    hôn thì c n phải  e    t   i   t và  u ền  ợi c a 

c n chưa thành niên  

H i đ ng xét xử   t thấ :    cuối n   2 21  sau khi vợ ch ng xảy ra mâu 

thu n t    t  n   khôn  thể tiếp tục sốn  chun  v i nhau nên  h    đ  đưa c n t ai 

về nhà     u t c a  h    ở    Y  hu ện V sốn  ch  đến na    

Về điều kiện kinh tế hiện na  c a  h    c n  như anh H đều c  đ  khả n n  

 a  đ ng, kiếm tiền lo cho cháu P. Hiện tại, ch    c n  đan  hợp đ n  hợp tác kinh 

doanh v i  iette   chi nhánh Đ n   háp , thu nh p c n  tươn  đối  n đ nh.   c d   

 h    sinh sốn  ở x  Y  hu ện V  nhưn   à  việc ở thành phố    thời  ian  à  việc 

the   iờ hành ch nh   ề ph a anh H  à  việc the  ca  c  nhữn  tu n phải  à  ca 

đê   anh H sốn  chun  v i     u t nhưn  đ    n tu i nên việc ch   s c c n c a 

anh H khôn  đả  bả  tốt b n   h   .  

Hơn nữa  hiện na  cháu   c n  đan  sốn   n đ nh v i  h    và bà n  ại  c  

sự phát t iển tốt về thể chất và tinh th n  Qua h i ý kiến  cháu   c n  c  n u ện 

v n  được tiếp tục sốn  chun  v i      h   )   ề ph a  ia đình  h    c n  s  h  

t ợ  h    về nơi ở c n  như việc t ôn  n    nuôi dư n  cháu       đ    uất phát 

t  lợi ích m i m t c a cháu P, nh m giữ sự  n đ nh về tâ  sinh  ý ch  cháu    n c  

the   u  đ nh tại Điều 81  u t Hôn nhân và Gia đình, c n thiết giao  h    được tiếp 

tục ch   s c  nuôi dư n  cháu P. Về phía anh H có quyền ngh a vụ đến th   c n  

khôn  ai được quyền cản trở.   

[3] Về cấp dư n  nuôi c n:  h    không yêu c u anh H cấp dư n  nuôi 

c n t  n  vụ án nà  nên khôn   e    t   

 4   ề tài sản chun   nợ chun :  ác đươn  sự  ác đ nh khôn  c   khôn  

yêu c u giải quyết nên H i đ ng xét xử khôn   e    t  
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 [5]  ề án ph :  h    phải ch u án phí dân sự sơ thẩm (về ly hôn) là 

3      đ. 

Đối v i ý kiến c a v  đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa đề ngh  chấp 

nh n  êu c u khởi kiện c a n u ên đơn  à c  c n c  nên chấp nh n. 

Vì các l  trên; 

 

QUYẾ  ĐỊNH: 

            

Về điều luật áp d ng:  

-   n c  Điều 28  Điều 35  Điều  147 B  lu t Tố tụng Dân sự n   2015; 

-   n c  Điều 51, 55,  81, 82, 83 Lu t Hôn nhân và  ia đình;  

-   n c  Điều 27 Ngh  quyết số 326/2016/UBTVQH14 n à  30/12/2016 

c a     an  hườn   ụ Quốc H i  u  đ nh về m c thu, mi n, giảm, thu, n p, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Xử :  

1. Về  uan hệ hôn nhân:  ôn  nh n thu n tình    hôn  iữa ch  N u  n  h    

và anh    n  ấn H. 

2. Về nuôi con chung:   hấp nh n  êu c u c a ch  N u  n  h    về việc 

yêu c u nuôi con chung.  

- Giao con chung tên    n  hái H ài  , sinh ngày 17/02/2015 ch  ch  

N u  n  h    được quyền trực tiếp t ôn  n    ch   s c  nuôi dư n , giáo dục 

sau ly hôn (hiện c n đan  sốn  v i  h   )   

- Ch  N u  n  h    không yêu c u anh    n  ấn H cấp dư n  nuôi c n 

t  n  vụ án nà  nên khôn   e    t  

- Anh    n  ấn H c   u ền, n h a vụ đến th   n    ch   s c c n  khôn  

ai được cản trở. 

3. Về tài sản chung, nợ chung:  ác đươn  sự  ác đ nh không có, nên 

H i đ ng xét xử không xem xét. 

4. Về án phí: Ch  N u  n  h    n p 3       đ ng án phí dân sự sơ thẩm 

(về ly hôn). Số tiền tạm  ng án phí ch    đ  n p ngày 30/3/2022 theo biên lai thu 

số 0000702 tại Chi cục Thi hành án Dân sự   hành phố  a Đ c được khấu tr  vào 

án ph  phải n p   

  ường hợp bản án, quyết đ nh được thi hành the   u  đ nh tại Điều 2 Lu t 

thi hành án Dân sự thì n ười được thi hành án dân sự  n ười phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả thu n thi hành án, quyền yêu c u thi hành án, tự nguyện thi hành 

án ho c b  cư ng chế thi hành án the   u  đ nh tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Lu t 
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thi hành án Dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện the   u  đ nh tại Điều 30 

Lu t thi hành án Dân sự sửa đ i b  sun  n   2 14      

 ác đươn  sự có m t có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày 

kể t  ngày tuyên án.  

 
                                                 TM. HỘI Đ NG XÉT XỬ SƠ   ẨM 

                                              THẨM PHÁN-CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 ĐÃ KÝ 

 

 

 

                                                                               Nguyễn Thị Thủy  

 

Nơi nhận:     
- Toà án ND Tỉnh Đ ; 

-     N     Đ; 

- THA Dân sự    Đ; 

- UBND phườn  Đ     Đ; 

-  ác đươn  sự; 

-  ưu h s  

   


